

UNIT 6: A VISIT TO A SCHOOL ( TEACHER’S FILE)
VOCABULARY
build /bɪld/ (v) : xây dựng

consider /kənˈsɪdə(r)/ (v) : coi như

consist of / kən'sist əv / (v) : bao hàm/gồm

construct /kənˈstrʌkt/ (v) : xây dựng

doctor’s stone tablet / 'dɒktərz stəʊn 'tæblət / 

(n): bia tiến sĩ

erect /ɪˈrekt/ (v) : xây dựng lên, dựng lên

found /faʊnd/ (v): thành lập

grow /ɡrəʊ/ (v) : trồng, mọc

Imperial Academy / ɪm'pɪəriəl ə'kædəmi / (n) : Quốc Tử Giám

Khue Van Pavilion / 'pəvɪljən / (n) : Khuê Văn Các

locate /ləʊˈkeɪt/ (v) : đóng, đặt, để ở một vị trí

pagoda /pəˈɡəʊdə/ (n) : chùa

recognize /ˈrekəɡnaɪz/ (v) : chấp nhận, thừa nhận

regard /rɪˈɡɑːd/ (v) : đánh giá

relic /ˈrelɪk/ (n) : di tích

site /saɪt/ (n) : địa điểm

statue /ˈstætʃuː/ (n) : tượng

surround /səˈraʊnd/ (v): bao quanh, vây quanh

take care of / teɪ keər əv / (v) : trông nom, chăm sóc

Temple of Literature / ’templ əv 'lɪtərɪtʃə / (n) : Văn Miếu

World Heritage / wɜːld 'herɪtɪdʒ / (n) : Di sản thế giới

TỪ VỰNG MỞ RỘNG 

A. SCHOOLS

primary school : Trường tiểu học

Nursery school : Trường mầm non

Kindergarten : Trường mẫu giáo

Junior high school : Trường trung học cơ sở

High school : Trường trung học phổ thông

Service education : Tại chức (hệ vừa học vừa làm)

Junior colleges : Trường đắt đẳng

College : /ˈkɒlɪdʒ/ – Trường đắt đẳng

Private school : Trường tư thục

State school : Trường công lập

Boarding school : Trường nội trú

Day school : Trường bán trú

English school : Trường anh ngữ

Language school : Trường ngoại ngữ

Sixth-form Colloge: Trường đắt đẳng (Trường tư)

Technical College: Trường đắt đẳng kỹ càng thuật

Vocational College: Trường đắt đẳng nghề

Art College: Cao đẳng nghệ thuật

Teacher Traning College: Trường đắt đẳng sư phạm

University: /juːnɪˈvɜːsətiː/ – Đại học

B: TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CHỨC VỤ
President/ rector/ principal/ school head/headmaster/ headmistress : Hiệu trưởng

Assistant principals: Hiệu phó

Teacher : /tiːtʃə(r)/ – Giáo viên, giảng viên

Monitor: /’mɒnɪtə(ɹ)/ – Lớp trưởng

Secretary: /ˈsɛk.ɹəˌtə.ɹi/ – Bí thư

Student : /stjuːd(ə)nt/ – Sinh viên

Head boy: Nam sinh đại diện trường

Head girl: Nữ sinh đại diện trường

School governor hoặc governor: Ủy viên hội đồng quản trị trường

Head teacher: Giáo viên chủ nhiệm

C: TỪ VỰNG TIẾNG ANH THIẾT BỊ NHÀ TRƯỜNG
 Register: /ˈɹɛdʒ.ɪst.ɜː(ɹ)/ – Sổ điểm danh

Desk: Bàn học

Black board: Bảng đen

White board: Bảng trắng

Chalk: /ʧɑk/ – Phấn

Marker pen hoặc marker: Bút viết bảng

Pen: /pɛn/ – Bút

Pencil: /pɛnsəl/ – Bút chì

Exercise book: Sách bài tập

Course book, textbook, teaching materials: Giáo trình

Lesson plan : Giáo án

Subject : / ˈsʌbdʒɪkt/ – Môn học

Lesson / Unit : /ˈlɛs(ə)n/ – /juːnɪt/ – Bài học

Exercise / Task / Activity : /ˈɛk.sɚ.saɪz/ – /tæsk/ – /ækˈtɪvətɪ/ – Bài tập

Homework / Home assignment : Bài tập về nhà

Academic transcript / Grading schedule / Results certificate : Bảng điểm

Qualification : /kwɒlɪfɪˈkeɪʃən/ – Bằng cấp

Certificate : /sərˈtɪfɪkət/ – Bằng, chứng chỉ

Research report / Paper / Article : Thống kê khoa học

Credit mania / Credit-driven practice : Bệnh thành tích

Develop : /dəˈvɛləp/ – Biên soạn (giáo trình)

Drop-outs : Học sinh cất học

Pupil : /pjuːpəl/ – Học sinh trường tiểu học

School fees : Học phí

School term : Học kỳ

School trip : Chuyến đi chơi do trường doanh nghiệp

Be the victim/target of bullying: Nạn nhân của bạo hành tại trường học

School uniform : Đồng phục học sinh

school holidays : Nghỉ lễ

School meals : Bữa ăn tại trường

School dinners: Bữa ăn tối tại trường

Term: /tɜːm/ – Kỳ học

Half term: Nửa kỳ học

Assembly: /əˈsɛmb.lɪi/ – Chào cờ/buổi quy tụ

Break: /bɹeɪk/ – Giờ giải lao

D: TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ PHÒNG BAN
Class: /klɑːs/ – Lớp

Classroom : /ˈklaːsruːm/ – Phòng học

Computer room: Phòng máy tính

WC ( Water Closet ): Nhà vệ sinh

Changing room: Phòng thay đồ

Gym (viết tắt của gymnasium): /ʤɪm/ – Phòng thể dục

Playground: /´plei¸graund/ – Sân chơi

Library: /ˈlaɪbɹəɹɪ/ – Thư viện

Lecture hall: Giảng đường

Laboratory (thường viết tắt là lab): /ləˈbɔɹətɹi/ – Phòng thí nghiệm

Language lab (viết tắt của language laboratory): Phòng học tiếng

Hall of residence: Ký túc xá

Locker: /lɒkə(r)/ – Tủ đồ

Playing field: Sân vận động

Sports hall: Hội trường chơi thể thao

E: TỪ VỰNG TIẾNG ANH BẬC ĐẠI HỌC
 Professor: /pɹəˈfɛsə/ – Giáo sư

Lecturer: /ˈlɛktʃərər/ – Giảng viên

Researcher: ri´sə:tʃə/ – Nhà phân tích

Research: / ri’sз:tʃ/ – Nghiên cứu

Undergraduate: /, ʌndərˈgrædʒuɪt/ – Cấp đại học

Graduate: /ˈɡrædʒueɪt/ – Sau đại học

Post-graduate / post-graduate student: Sau đại học

Masters student: Học viên đắt học

PhD student: Nghiên cứu sinh

Master’s degree: Bằng đắt học

Bachelor’s degree: Bằng cử nhân

Degree: /dɪˈɡɹiː/ – Bằng cấp

Thesis: /ˈθiːsɪs/ – Luận văn

Dissertation: /ˌdɪsəˈteɪʃən/ – Luận văn

Lecture: /ˈlɛk.tʃə/ – Bài giảng

Debate: /dɪˈbeɪt/ – Buổi tranh cãi

Higher education: Giáo dục đại học

Semester: /sɪˈmɛstɚ/ – Kỳ học

Student loan: Khoản mượn cho sinh viên

Student union: Hội sinh viên

Tuition fees : Học phí

University campus: Khuôn viên trường đại học

F: TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ MÔN HỌC
Art : /ɑːt/ -Nghệ thuật

Classics : Văn hóa cổ điển (thời Hy Lạp và La Mã)

Drama : /drɑː.mə/ – Kịch

Fine art : Mỹ thuật

History of art: Lịch sử nghệ thuật

History : /ˈhɪstri/ – Lịch sử

Literature : /ˈlɪt.ɚ.ɪ.tʃɚ/ – Văn học

Modern languages : Ngôn ngữ hiện đại

Music : /ˈmjuːzɪk/ – Âm nhạc

Philosophy : /fɪlˈɒsəfi/ – Triết học

Theology : /θi.ˈɑ.lə.dʒi/ – Thần học

Astronomy : /əˈstɹɑnəˌmi/ – Thiên văn học

Biology : /baɪˈɒlədʒi/ – Sinh học

Chemistry : /ˈkɛm.ɪ.stri/ – Hóa học

Computer science : Tin học

Dentistry : /dentɪstrɪ;/ – Nha khoa học

Engineering : /ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/ – Kỹ thuật

Geology : /dʒiːɑlədʒɪ/ – Địa chất học

Medicine : /ˈmɛd.sən/ – Y học

Physics : /ˈfɪz.ɪks/ – Vật lý

Science : /ˈsaɪɛns/ – Khoa học

GRAMMAR -PREPOSITION
Giới từ là gì?

Trong ngữ pháp, giới từ (preposition) là những từ chỉ thời gian, vị trí… chỉ sự liên quan giữa các từ khác trong cụm, trong câu văn. Giới từ được sử dụng trong câu với vai trò gắn kết các từ, cụm từ để giúp bạn hiểu rõ hơn câu văn, ngữ cảnh.

Ví dụ: I was born in 2000: Tôi được sinh ra vào năm 2000

Câu này có giới từ là in, và bạn không thể bỏ từ này đi được nếu muốn câu có nghĩa đúng.

Vị trí của Giới từ

Trước danh từ, ví dụ: at present, by car, for sale,…

Vài trường hợp có mạo từ ở giữa: in a hurry, at the front,…

Sau danh từ, ví dụ: reason for…, belief in…, effect on…

Sau tính từ, ví dụ: afraid of, identical to, different from, …

Sau động từ, think of, forget about, pull out,…

Giới từ chỉ thời gian và nơi chốn trong tiếng Anh

	Các giới từ thường gặp

	1) Giới từ chỉ thời gian:
	– At: vào lúc (thường đi với giờ) – I get up at 6.00

– On: vào (thường đi với ngày) – The book on the table

– In: vào (thường đi với tháng, năm, mùa, thế kỷ) – On my birthday, on Saturday

– Before: trước – Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden

– After: sau – After David had gone home, we arrived

– During: (trong khoảng) đi với danh từ chỉ thời gian – I fell asleep during the film

	2) Giới từ chỉ nơi chốn:
	-AT: Được sử dụng khi có – Một điểm: at the beginning, at the end, at the top, at the bottom, … – Một điểm dừng chân tạm thời: at the bus stop, hotel, airport, party, …

-ON: Được sử dụng khi có: – Sự tiếp xúc bề mặt: on the table, on the wall, on the page, on Earth, … – Phương tiện chở khách hàng chục người trở lên: on bus, on plane, train, airport, ….

-IN: – Sử dụng giới từ in khi danh từ phía sau là không gian 3 chiều bao phủ danh từ phía trước: VD: in the room, in a box, in a wallet, in the garden, in the city, in the world, ….


Thơ về giới từ chỉ thời gian

bài thơ về giới từ chỉ thời gian nhằm giúp những bạn nhanh thuộc bài hơn, hãy cùng tham khảo nhé

“ IN ” năm, “ IN ” tháng, “ IN ” mùa 
Sáng, chiều, và tối thì vừa ba “ IN ” 
Đổi giờ lấy “ AT ” làm tin 
Tính ngày, tính thứ phải rinh đến “ ON ” 
Chính trưa, đêm tối hỏi dồn 
Xin thưa “ AT ” đúng hoàn toàn cả hai 
Còn như ngày tháng thêm dài 
Thì “ ON ” đặt trước không sai chỗ nào

Quy tắc hình tam giác trong giới từ

Quy tắc hình tam giác được biết tới như là 1 quy tắc giúp ghi nhớ cách dùng giới từ  in, on, at và cách sử dụng của chúng.

Ba giới từ chỉ thời gian, vị trí “in”, “on”, “at” rất dễ gây nhầm lẫn. Quy tắc hình phễu được khá nhiều người sử dụng để giúp bạn giải quyết vấn đề này. Tưởng tượng cách sử dụng “in”,”on”, “at” như một tam giác ngược, hoặc chiếc phếu. Chiếc phễu này lọc dần các cụm từ chỉ thời gian, địa điểm với quy tắc giảm dần mức độ chung chung, tăng dần mức độ cụ thể.
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GIẢI THÍCH QUY TẮC HÌNH TAM GIÁC TRONG GIỚI TỪ
· In
To nhất của phễu là giành cho giới từ in – chỉ những thứ lớn nhất, chung chung nhất. Với thời gian, “in” dùng trước những từ chỉ thời gian khái quát nhất như “century” (thế kỷ) cho đến “week” (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, “in” dùng cho những địa điểm lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).

Ví dụ: In the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” dùng thời gian từ chung nhất cho đến week (tuần), địa điểm từ chung nhất cho đến thị trấn, làng xóm ngoại trừ in the morning, afternoon, evening.

· On
Phần giữa của phễu giành cho “on”, tương ứng với địa điểm cụ thể hơn, thời gian chi tiết hơn so với “”in”. Về thời gian, “on” dùng cho ngày cụ thể, hoặc một dịp nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend (United States), on June 8th.

Ngoại lệ: on my lunch break. Về địa điểm, “on” dùng cho một vùng tương đối dài, rộng như đường phố, bãi biển…

Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street.

· At
Phần chóp phễu, tương ứng với thời gian địa điểm cụ thể nhất, giành cho giới từ “at”. Về thời gian, “at” dùng cho mốc thời gian cụ thể, thời điểm, khoảnh khắc.

Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment.

Ngoại lệ: at night. Về địa điểm, “at” dùng cho địa chỉ, địa điểm cụ thể.

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house. Như vậy, cách dùng giới từ về thời gian, địa điểm của ba giới từ “in”, “on”, “at” tuân theo quy tắc hình phễu, ngoại trừ một vài ngoại lệ như trên.

PRACTICE
Bài tập về Giới từ chỉ thời gian và nơi chốn

Exercise 1: Chọn đáp án đúng nhất.

1.Her next birthday will be _______ Monday.

A.in
B. on
C. at
D. by

2. My family must leave ________ a few minutes.

A.in
B.at
C.on
D.since

3. We’re getting married ________ three month’s time.

A.on
B.at
C.for
D.in

4. He often eats bread _______ lunch.

A.on
B.by
C.in
D.at

5.It arrives_________ New York at ten o’clock.

A.at
B.in
C.near
D.on

6. Kim usually works _______ the weekend.

A.on
B.at
C.for
D.above

7. The 12.00 train left _______ time.

A.on
B.in
C.for
D.near

8. Nam want to get home ______ time to see my parents.

A.on
B.at
C.for
D.in

9. Do you go to school _____ Sundays?

A.on
B.in
C.by
D.with

10. Phong’s not home ______ present.

A.on
B.at
C.near
D.in

11. Wind couldn’t decide where to go for his birthday. ______ the end, he decided to go to Korea.

A.with
B.on
C.at
D.in

12. His father was born _____ 1963.

A.on
B.at
C.in
D.among

13. Mr.Jun will meet me at the restaurant _______ 8 o’clock.

A.on
B.at
C.for
D.in

14. Lin’s grandmother is _______ hospital.

A.on
B.at
C.for
D.in

15. Hoa works _____ PCC.

A.on
B.at
C.for
D.in

Exercise 2: Điền các giới từ in, on, at vào các câu sau:

1.Will she be home _____ time for lunch?

2. The week will begin _____ Sunday.

3. They got to the station just _____ time to catch the train.

4. Thy left school ______ the end of 15.

5. This restaurant will close _____ midnight.

Exercise 3: Tìm và sửa lỗi sai trong các câu dưới đây:

1. Lan wants to live and work on Japan.

2. Hung’s birthday is in 2nd of July.

3. We will arrive in Saigon on 9 a.m.

4. This cat jumped in his face and scared me.

5. It is his birthday in the 22nd.

ĐÁP ÁN 
Exercise 1:
1.Chọn B (on + ngày trong tuần)

2. Chọn A (in a few minutes: trong một ít phút – cấu trúc cố định của in)

3. Chọn D (in + khoảng thời gian)

4. Chọn A ( at + khoảng thời gian ngắn – at lunch)

5. Chọn B (in + địa điểm)

6. Chọn B (at the weekend)

7. Chọn A (on time: đúng giờ)

8. Chọn D (in time: kịp giờ)

9. Chọn A (on + ngày trong tuần)

10. Chọn B (at present – cấu trúc cố định)

11. Chọn D (in the end)

12. Chọn C (in + year)

13. Chọn B (at + thời gian cụ thể)

14. Chọn D (in + địa điểm)

15. Chọn B (at + địa điểm lớn PCC Officer of the Party Central Committee – văn phòng trung ương Đảng)

Exercise 2:
1.in (in time – kịp giờ)

2. on (on + ngày trong tuần)

3. in (just in time – kịp giờ)

4. at (at the end of …- cấu trúc cố định)

5. at (at + khoảng thời gian)

Exercise 3:
1. on – in (in + địa điểm)

2. in – on ( on + ngày trong năm)

3. on – at (at + thời gian cụ thể)

4. in – at (nhảy tới mặt chứ không phải nhảy trên mặt nên không dùng in)

5. in – on (on + thời gian trong năm).

PRACTICE 2
I) Fill in the missing prepositions:

1. I shall meet you _____ the corner _____ the street.                

2. I always come _____ school _____ foot.                                

3. It never snows here _____ Christmas.                                     

4. The country looks beautiful _____ spring.

5. I can see you _____ Monday.

6. I live _____ the country, but she lives _____ the seaside.

7. Have you any money _____ you?

8. He always come _____ bus.

9. I don't like getting up _____ the morning.

10. He had learned the whole poem _____ heart.

11. This book is _____ Dickens.

12. Is Miss Smith _____ home?

13. I have breakfast _____ 7:30 every morning.

14. Can you translate that _____ German?

15. My birthday is _____ May 5th.

16. My birthday is _____ the 5th.

17. They come _____ the room.

18. I like swimming _____ Summer.

19. We get a lot of rain _____ November.

20. He never comes _____ time for the class.

21. I'm very busy _____ present.

22. I have no time _____ the moment.

23. He was standing _____ the middle of the room.

24. Please write your name _____ the top of the page.

25. There is vocabulary _____ the end of the book.

26. I shall see her _____ the beginning of the week.

27. What would that be _____ German?

28. _____ my opinion, it is a very good book.

29. She is _____ the garden.

30. We are going _____ the theatre this evening.

31. The train arrives _____ Victoria station _____  4: 30.

32. Please tell me _____ once.

33. I waited for half an hour, and _____ last the came.

34. The book is _____ the table.

35. He is sitting _____ an armchair.

36. The picture is _____ the wall.

37. I put my hands _____ my pockets.

38. She is drinking _____ a cup.

39. She took ten shillings _____ her bag.

40. For the last few days I haven't been able to sleep _____ night.

41. She always agree _____ everything he says.

42. Are you acquainted _____ the lady?

43. You will soon get accustomed _____ English cooking.

44. She is very angry _____ me.

45. I apologize _____ keeping you waiting.

46. The dog begged _____ a piece of cake.

47. Does this belong _____ you?

48. She is always borrow money _____ me.

49. My cat is very fond _____ fish.

50. I'm very grateful _____ her _____ her help.

51. The room was full _____ people.

52. I'm quiet different _____ her.

53. She insists _____ coming.

54. He is quiet incapable _____ such a thing.

55. I should like to be independent _____ everyone.

56. May I introduce you _____ Miss Brown?

57. I'm afraid _____ this dog.

58. Are you interested _____ literature?

59. She is very jealous _____ her sister.

60. Won't you joint _____ the game?

61. Clean air provides us _____ a health supply of oxygen.

62. I'm very sorry _____ what I have dne.

63. His son succeeded _____ the throne.

64. My hat is quite similar _____ yours.

65. I'm tired _____ waiting for her.

66. I'm so worried _____  my sister who is ill.

67. It is very bad _____ you to eat so quickly.

68. I'm not good _____ tennis.

69. My birthday is _____ the first _____ the month.

70. This will come in very useful _____ her .

71. Out _____ sight, out _____ mind.

72. The sun rises _____ the east, and sets _____ the west.

73. Were your friends successful _____ getting a loan from the bank.

74. I'm sure the explanation in the book will be quite clear _____ you.

75. Miss White was upset _____ the news of her father's death.

76. I'm not familiar _____ his name.

77. We were very grateful _____ our friends _____ all of their assistance.

78. Don't you think you should try to be friendly _____ your classmates?

79. Mr Green is responsible _____ hiring employees.

80. That type of music is quite popular _____ teenage boys and girls.

81. My daily expenses are just about equal _____ my income.

82. Fred is capable _____ doing better work than he is doing at present.

83. We were very doubtful _____ his ability.

84. Ken was proud _____ his good marks on English.

85. My plan is similar _____ yours, but it is different _____ Ken's.

86. Piere said he had become quite fond _____ American hamburgers.

87. We are still hopeful _____ hearing from our friends before Saturday.

88. That fashion magazine is full _____ advertising for women's clothes.

89. This gloves aren't very suitable _____ that kind of work.

90. They were happy _____ the results of the election.

91. It was certainly kind _____ you to help me.

92. Mrs. Brown is often worried _____ money.

93. Her parents are very pleased _____ her French.

94. I'm not interested _____ politics.

95. She was sad because he was rude _____ her.

96. She was angry _____ Tom.

97. Traveling by air is preferable _____ traveling by train.

98. Thank you. You are kind _____ me.

99. Everybody was surprised _____ the news.

100. I was delighted _____ the present you gave me.

KEY

1. at - of
2. to – on
3. at
4. in
5. on

6. in – at
7. with
8. by
9. in
10. by

11. by
12. at
13. at
14. into
15. on


16. on
17. in / into
18. in
19. in
20. in / on

21. at
22. at
23. in
24. at
25. at

26. at
27. in
28. In
29. in
30. to

31. at – at
32. at
33. at
34. at
35. in

36. on
37. into / in
38. with
39. from
40. at

41. with
42. with
43. to
44. with
45. for

46. for
47. to
48. from
49. of
50. to – for

51. of
52. from
53. on
54. of
55. of

56. to
57. of
58. in
59. of
60. in

61. with
62. about
63. in
64. to 
65. of

66. about
67. for
68. at
69. on  - of
70. for

71. of – of
72. in – in
73. in
74. to
75. about

76. with
77. to – for
78. with
79. for
80. with

81. to
82. of
83. of
84. of
85. to – from

86. of
87. of
88. of
89. for
90. about

91. of
92. about
93. with
94. in
95. to

96. with
97. to
98. to
99. at
100. With

PRACTICE – VOCABULARY AND PRONUNCIATION

NGỮ ÂM

Pronunciation

1. PHỤ ÂM /tʃ/

	CÁCH PHÁT ÂM
	VÍ DỤ

	
[image: image2.png]Céng va tron méi

Khép hai ham rang lai.
Phan gitra clia ludi nang
Ién, cham vao vom miéng.




	* church /tʃɜːtʃ/ n. (nhà thờ)
* armchair /ˈɑːmtʃeə(r)/ n. (ghế bành)

	
[image: image3.png]Béat hoira
Khi phat am, day
thanh khéng rung.




	


2. PHỤ ÂM /dʒ/

	CÁCH PHÁT ÂM
	VÍ DỤ

	
[image: image4.png]Cang va tron moi

Khép hai ham rang lai.
Phén gira clia lu&i nang
1&n, cham vao vom miéng.




	* jam /dʒæm/ n. mứt

* message /ˈmesɪdʒ/ n. tin nhắn

	
[image: image5.png]Bat hoira
Khi phat am, day
thanh rung lén.




	


NGỮ ÂM (PRONUNCIATION)


I - Make words with the sound /tʃ/ and /dʒ/. Then read them aloud

	/tʃ/
	1.
 cheap
	/dʒ/
	6. -ob

	
	2. --ildren
	
	7. -uice

	
	3. ques--on
	
	8. oran--

	
	4.
 architec--re
re
	
	9. -ym

	
	5.
 wat--
	
	10. --ant


II - Put the following words into the correct columns according to the pronunciation of the underlined parts.

	teacher
	village
	cultural
	heritage
	jeans
	luggage

	engineer
	nature
	cherry
	jam
	chicken
	engine

	achievement
	researcher
	challenger
	approach
	suggestion
	average

	imagine
	origin
	ginger
	region
	advantage
	

	/tʃ/
	/dʒ/

	Teacher


	


III - Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

E.g.: A. glorious
B. great
C. girlfriend
D. giant

1.
 A. researcher
B. challenger
C. architect
D. achievement

2.
 A. cheapness
B. exchange
C. approach
D. brochure

3.
 A. tradition
B. condition
C. location
D. suggestion

4.
 A. average
B. heritage
C. together
D. advantage

5.
 A. engineer
B. imagine
C. origin
D. beginner

6.
 A. children
B. chemist
C. anchor
D. school

7.
 A. chicken
B. cherry
C. teacher
D. machine

8.
 A. question
B. nation
C. option
D. action

9.
 A. target
B. village
C. orange
D. luggage

10. A. engine
B. begin
C. ginger
D. region

KEY CHI TIẾT

NGỮ ÂM (PRONUNCIATION)


I - Make words with the sound /tj/ and /dg/. Then read them aloud.

	/tʃ/
	1. cheap /tʃiːp/ (adj.): rẻ
	/dʒ/
	6. job /dʒɒb/ (n.): nghề nghiệp

	
	2. children /tʃaɪldrən/ (pl. n.): trẻ em
	
	7. juice /dʒuːs/ (n.): nước quả

	
	3. question /ˈkwestʃən/ (n.): câu hỏi
	
	8. orange /ˈɒrɪndʒ/ (n.): quả cam

	
	4. architecture /ˈɑːkɪtektʃə(r)/ (n.): kiến trúc
	
	9. gym /dʒɪm/ (n.): phòng tập thể d

	
	5. watch /wɒtʃ/ (n.): đồng hồ đeo tay
	
	10. giant /ˈdʒaɪənt/ (adj.): khổng lồ


II - Put the following words into the correct columns according to the pronunciation of the underlined parts.

	/tʃ/
	/dʒ/

	Teacher /ˈtiːtʃə(r)/
	Challenger /ˈtʃælɪndʒə(r)/
	village /ˈvɪlɪdʒ/
	average /ˈævərɪdʒ/

	Cultural /ˈkʌltʃərəl/
	approach /əˈprəʊtʃ/
	heritage /ˈherɪtɪdʒ/
	imagine /ɪˈmædʒɪn/

	nature /ˈneɪtʃə(r)/
	suggestion/səˈdʒestʃən/
	jeans /dʒiːnz/
	origin /ˈɒrɪdʒɪn/

	cherry
/ˈtʃeri/
	
	luggage /ˈlʌɡɪdʒ/
	ginger /ˈdʒɪndʒə(r)/

	chicken /ˈtʃɪkɪn/
	
	engineer /ˌendʒɪˈnɪə(r)/
	region /ˈriːdʒən/

	achievement /əˈtʃiːvmənt/
	
	jam /dʒæm/
	advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/

	researcher /rɪˈsɜːtʃə(r)/
	
	engine
	


III -  Find the word which as pronounced differently in the part underlined.

1.
Đáp án: C. architect

Giải thích: architect /ˈɑːkɪtekt/ có “ch” được phát âm là /k/, các phương án còn lại có “ch” được phát âm là /tʃ/. 

A. researcher /rɪˈsɜːtʃə(r)/ 
B. challenger /ˈtʃælɪndʒə(r)/ 
D. achievement /əˈtʃiːvmənt/

2.
Đáp án: D. brochure

Giải thích: brochure /ˈbrəʊʃə(r)/ có “ch” được phát âm là /ʃ/, các phương án còn lại có “ch” được phát âm là /tʃ/. 

A. cheapness /ˈtʃiːpnəs/
B. exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/
C. approach /əˈprəʊtʃ/

3.
Đáp án: D. suggestion

Giải thích: suggestion /səˈdʒestʃən/ có “t” được phát âm là /tʃ/, các phương án còn lại có “t” được phát âm là /ʃ/. 

A. tradition /trəˈdɪʃn/
 
B. condition /kənˈdɪʃn/ 
C. location /ləʊˈkeɪʃn/

4.
Đáp án: C. together

Giải thích: together /təˈɡeðə(r)/ có “g” được phát âm là /ɡ/, các phương án còn lại có “g” được phát âm là /dʒ/.

A.
average /ˈævərɪdʒ/ 

B. heritage /ˈherɪtɪdʒ/ 

D. advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/

5.
Đáp án: D. beginner

Giải thích: beginner /bɪˈɡɪnə(r)/ có “g” được phát âm là /ɡ/, các phương án còn lại có “g” được phát âm là /dʒ/. 

A. engineer /ˌendʒɪˈnɪə(r)/
B. imagine /ɪˈmædʒɪn/

C. origin /ˈɒrɪdʒɪn/

6.
Đáp án: A. children

Giải thích: children /tʃaɪld/ có “ch” được phát âm là /tʃ/, các phương án còn lại có “ch” được phát âm là /k/.

B.
chemist /ˈkemɪst/ 

C. anchor /ˈæŋkə(r)/

D. school /skuːl/

7.
Đáp án: D. machine

Giải thích: machine /məˈʃiːn/ có “ch” được phát âm là /ʃ/, các phương án còn lại có “ch” được phát âm là /tʃ/.

A.
chicken /ˈtʃɪkɪn/ 

B. cherry /ˈtʃeri/
C. teacher /ˈtiːtʃə(r)/

8.
Đáp án: A. question

Giải thích: question /ˈkwestʃən/  có “t” được phát âm là /tʃ/, các phương án còn lại có “ti” được phát âm là /ʃ/.

B.
nation /ˈneɪʃn/

C. option /ˈɒpʃn/
D. action /ˈækʃn/

9.
Đáp án: A. target

Giải thích: target /ˈtɑːɡɪt/ có “g” được phát âm là /ɡ/, các phương án còn lại có “g” được phát âm là /dʒ/.

B. village /ˈvɪlɪdʒ/

C. orange /ˈɒrɪndʒ/

D. luggage /ˈlʌɡɪdʒ/

10. Đáp án: B. begin

Giải thích: begin /bɪˈɡɪn/ có “g” được phát âm là /ɡ/, các phương án còn lại có “g” được phát âm là /dʒ/.

A. engine /ˈendʒɪn/

C. ginger /ˈdʒɪndʒə(r)/

D. region /ˈriːdʒən/

Historical places:
	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]S L SR
e R
o w— 1





	[image: image9.jpg]




	Temple of literature
	Van Mieu Gate
	Thien Quang Tinh well
	Khue Van Pavilion
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	Doctor’s stone tablets
	The Huc bridge
	Hoan Kiem lake
	Huong pagoda
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	Uncle Ho’s Mausoleum
	Ba Dinh Square
	One pillar pagoda
	The Opera House


Ex I: Choose the word that has different sound in the underlined part

1. A. literature
B. silent

C. winter

D. invite

2. A. temple

B. tent

C. lend

D. because

3. A. clothes

B. with

C. think

D. tooth
4. A. wanted

B. needed

C. acted

D. stopped
5. A. cube

B. umbrella
C. tuna

D. pupil

6. A. advice

B. about

C. garden

D. camera
7. A. chorus

B. chalk

C. chicken

D. cheese

Ex II: Label the picture

	chicken, match, rich, bridge, church, jeans, lunch, joke, chair, orange, jungle, agency, choose, arrange, furniture, stage, jam


	/tʃ/
	/dʒ/

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Ex III: Label the picture

	Van Mieu Gate
	The Huc bridge
	Doctor’s stone tablets
	Thien Quang Tinh Well

	One pillar pagoda
	Khue Van Pavilion
	The Opera House
	Hoan Kiem lake
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	1.
	2.
	3.
	4.
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	5.
	6.
	7.
	8.


Ex IV: Read the passage and put the word in the correct column

Richard was a soldier. He joined the army in March, right after his birthday. He liked to make jokes, watch movies and listen to jazz. His friend Charlie and he spent their days off in a local bar. They were all real gentlemen and always tried to help the elderly, women and children whenever they had a chance. The two of them also enjoyed teaching Japanese to junior high school children when they were off duty.

	/tʃ/
	/dʒ/

	
	

	
	

	
	

	
	


Ex V: Choose the correct form of the word

1. They sell tickets to …………………..at the gate of the site. TOURISM
2. Tourists can see many …………………………Cham Towers in Binh Dinh province. BEAUTY
3. Tan Ky House in Hoi An was…………………………two centuries ago. BUILD
4. He is one of the most ………………………teachers in our school. FAME
5. What is the ………………….of this river, Jack? LONG
6. The book is used to …………………….young men for the nation. EDUCATION
7. Many foreign and Vietnamese tourists …………………..the Temple of Literature each year. VISITOR
Ex VI: Odd one out

1. A. temple

B. pagoda

C. mausoleum

D. culture

2. A. century

B. television
C. mobile phone

D. camera

3. A. interesting
B. beautiful
C. university

D. historic

4. A. literature
B. architect
C. geography

D. physics

5. A. tourist

B. gardener
C. visitor


D. cinema

6. A. heritage

B. wall

C. roof


D. floor

7. A. important
B. careful

C. transport

D. famous

8. A. motorbike
B. helicopter
C. ambulance

D. local

Ex VII: Fill in the gap with a suitable word given in the box

	ranked
	located
	bikes
	famous

	oldest
	supported
	market
	world


1. Our house is ………………….right in the center of the city.

2. Many kinds of fruit are sold at the floating ……………….in Can Tho.

3. I like to study in Havard because it is a ……………….university in the USA.

4. Oxford University is regarded as the ……………..university in the English speaking world.

5. The students are taught and ……………….by famous lecturers in many faculties and departments. 

6. The university of Cambridge was ranked ……………after Havard in the United States of America.

7. It is the most prestigious institution of higher education in the ………………..

8. Where are the teachers’ motorbikes and students’ ………………..kept? 

Ex VIII: Read the passage and fill each gap with a suitable word in the box

	follow
	literature
	program
	independent

	because
	methods
	serious
	century


1. The ………….…..provides a chance for students to bring their personal experiences to the classroom.

2. I love the subject ……………….it allows me to meet people with similar interests. 

3. The author sold more than 50 million copies of in 20 languages by the end of the 21st ………………

4. My father taught English language and ……………..at a university in Germany two years ago.

5. There are many ……………….of learning and ways to help students improve their skills.

6. High school students have to ……………..the rules and obey their teachers. 

7. University students are more stressed because their exams are …………….

8. They have to be more ……………………in the real world.

Ex IX: Use the correct form of the words given to complete the passage

Albert Einstein was one of the most famous (1. science)………..…….of all time. He developed the special and general theories of relativity and made many other (2. importance)……..……………discoveries. He was born on in 1879 in Germany. His father was a (3. sale)…………..……and his mother was a housewife. Einstein had one elder sister. He didn’t like (4.study)………………… in Munich. One teacher told him that he would never get anywhere. At this time, he became (5. interest)…..……..…….in classical music and he learnt to play the violin. He finished his university (6. educate) ……..…….…..and found work in an office. In his free time, he continued studying physics. In 1921 he won the Nobel Prize for Physics. He died in 1955 in New Jersey.

Ex X: Solve the crossword puzzle

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.The Golden ………………….of Ba Na Hills Resort is a famous tourist attraction in Vietnam. 

2. Hoi An Ancient Town is a lovely little …….…… on the coast of Vietnam.

3. At university, students have to study many ……………….for four years.

4. Have you ever been to Huong …….………..? It is in Ha Tay province. 

5. They grow a lot of trees and flowers inside the Temple of ……………….

Ex XI: Write the correct form of the word given
1. These records became ………………….and popular in the 1070s. SUCCESS
2. This library attracts a lot of ………………..in the area. READ

3. We decided not to go ………………….yesterday because it rained heavily. CAMP
4. You can turn the TV off because it didn’t work ………………PROPER
5. Do you have any …………………..oil for this dish? COOK
6. You can cook the egg ……………….into the fan and cook it for three minutes. MIX
7. Please pour the oil over high heat in a ………………pan. FRY
8. The Imperial Academy is …………………..the first university in Vietnam. CONSIDER
9. This is the most important ……………………..and historic site of our country. CULTURE
10.People ………………….a lot of beautiful flowers in Da Lat. GROWTH
Ex XII: Choose the best answer

1. Jim’s house is …………………..in the south of the city centre.

A. surrounded
B. located

C. supported
D. based

2. The students in this university are ……………..by famous lecturers and professors.

A. learnt

B. played

C. taken

D. taught

3. Many kinds of fruits are ………………….at the floating market.

A. brought

B. caught

C. sold

D. gave

4. The souvenirs and postcards inside this place are sold to tourists at a …………………..price by the shopkeeper than in other places.

A. higher

B. low

C. expensive
D. good

5. A new university will be ……………….in my town next June.

A. provided

B. built

C. bought

D. had

6. Students in our university are very ……………and hard-working.

A. lazy


B. careless

C. impatient
D. active

7. All the……………………… for the football match were sold out yesterday morning.

A. tickets

B. cards

C. bags

D. flags

8. Havard university is the most ………………..university in the world.

A. noisy


B. famous

C. happy

D. clean

9. Our university …………………….of over 30 faculties and departments.

A. has


B. makes

C. consists

D. supports

10.The Imperial Academy is ……………….the first university in Vietnam.

A. considered

B. worked

C. based

D. constructed

KEY 

Ex I:

1. B
2. D

3. A

4. D

5. B

6. C

7.A

Ex II:

	/tʃ/
	/dʒ/

	Chicken, match, rich, church, 
	Bridge, jeans, joke, arrange, jam

	Lunch, chair, choose, furniture
	Orange, jungle, agency, stage 


Ex III:

1. Doctor’s stone tablets
2. Hoan Kiem Lake

3.Thien Quang Tinh well
4. Khue Van Pavilion
5. The Opera House
6. One pillar Pagoda

7. Van Mieu Gate

8. The Huc bridge 

Ex IV:

	/tʃ/
	/dʒ/

	Richard, March, watch, Charlie,
	Soldier, joined, jokes, jazz,  junior

	Children, chance, enjoyed
	Gentlemen, enjoy, Japanese


Ex V:

1. Tourists

2. Beautiful

3. Built

4. Famous

5. length

6. Educate


7. Visit

Ex VI:

1. D

2. A

3. C

4. B

5. D

6. A

7. C

8. D

Ex VII:

1. Located

2. Market

3. Famous

4. Oldest

5. supported

6. Ranked

7. World

8. Bikes

Ex VIII:

1. Program

2. Because

3. Century

4. Literature

5. methods

6. Follow

7. Serious

8. independent

Ex IX:

1. Scientist

2. Important

3. Salesman

4. Studying

5. interested

6. Education

Ex X:
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	B
	R
	I
	D
	G
	E
	
	I
	

	
	P
	
	
	
	
	
	
	T
	

	
	A
	
	
	
	
	
	
	E
	

	
	G
	
	
	
	
	
	
	R
	

	T
	O
	W
	N
	
	
	
	
	A
	

	
	D
	S
	U
	B
	J
	E
	C
	T
	S

	
	A
	
	
	
	
	
	
	U
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	R
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	


Ex XI:

1. Successful

2. Readers

3. Camping
4. Properly

5. cooking

6. Mixture

7. Frying

8. Considered

9. cultural

10. Growth

Ex XII:

1. B

2. D

3. C

4. A

5. B

6. D

7. A

8. B

9. C

10. A

SKILLS
KỸ NĂNG

	DO YOU KNOW?

THE TEMPLE OF LITERATURE

*The Temple of Literature or Temple of Culture is a Temple of Confucius in Hanoi, northern Vietnam.

* The temple hosts the Imperial Academy, Vietnam’s first national university. The temple was built in 1070 at the time of Emperor Ly Thanh Tong.

* It is one of several temples in Vietnam which is dedicated to Confucius, sages and scholars. The temple Is located to the south of the Imperial Citadel of Thang Long.

* The various pavilions, halls, statues and stelae of doctors are places where offering ceremonies, study sessions and the strict exams of the Dai Viet took place.


KỸ NĂNG ĐỌC (READING SKILLS)

I - Read the passage and decide whether the statements are True (T) or False (F).

THE IMPERIAL ACADEMY OF HUE

Under the reign of Emperor Gia Long, along with the construction of the Temple of Literature In the new capital, an Imperial Academy was built to replace the Imperial Academy in Thang Long. By that time, the number of students was increasing each day, which required the expansion of the Academy. In 1821, an auditorium and three rows of houses for student residence were additionally constructed. In 1825, yet another row of 20 apartments were added.

In 1908, in the reign of Duy Tan, the Imperial Academy was moved to its present-day site in the Forbidden City. The Imperial Academy consists of Di Luan Mansion, located in the center and two rows of classrooms on either side. Behind the Academy stands the Tan Tho Museum (Imperial Fine Arts Museum) and the former houses of principals and vice-principals to either side. The Imperial Academy, a historic and cultural vestige of remarkable value, is one of the two oldest tertiary training insitutions of the monarchist regime in our country.

(www. huefestival, com)

	1.
 The Impreial Academy of Hue was built following Emperor Minh Mang’s order.

2.
 As of 1826, the Imperial Academy had been renovated twice.

3.
 There were accomodations for students inside the Academy.

4.
 In 1908, it was relocated into its modern-day location.

5.
 The Imperial Academy of Hue is the oldest tertiary training insitutions in Viet Nam.
	(
(
(
(
(
(


II - Read the passage and fill in the blank ONE or TWO words to complete the statements.

Sprawling across an area of 54,000 square meters, the complex of the Temple of Literature comprises of Van lake, Giam park, and five interior courtyards. The authentic Vietnamese style architecture of it resembles the temples in China, set in a perfectly preserved state.

The courtyards in the temple are edged with brick walls and each of these unfolds surprises for every history expert or a master of beauty and art. The first two courtyards are decorated with perfectly manicured gardens posing against a backdrop of majestic landscapes. The third courtyard surrounds a large pond which was chris¬tened as the Well of Heavenly Clarity. The fourth courtyard is marked by the statue of Confucius and a house of ceremonies, and finally, the fifth courtyard, famous as Thai Hoc, features a bell tower and a large drum.

1.
 The complex of the Temple of Literature_________an area of 54,000 square meters.

2.
 The authentic Vietnamese style_________is perfectly preserved.

3.
 Each of the courtyards in the temple unfolds_________for every master of beauty and art.

4.
 There is a large pond in the third courtyard, which was_________as the Well of Heavenly Clarity.

5.
 Thai Hoc that features a bell tower and a large drum is in the_________courtyard

KỸ NĂNG NGHE (LISTENING SKILLS)


Exercise 1: Listen and decide if each statement is true or false or not given. (Track 11)

	No.
	Statements
	T/F/NG

	1.
	Van Mieu – Quoc Tu Giam is located in Hanoi.
	

	2.
	Van Mieu and Quoc Tu Giam were built at the same time.
	

	3.
	Van Mieu is considered as the first university of Vietnam.
	

	4.
	10,000 talented people were trained in Quoc Tu Giam between from 1076 to 1779.
	

	5.
	Since 1482, no people have been trained in Van Mieu – Quoc Tu Giam.
	

	6.
	Van Mieu is a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation.
	

	7.
	Name of top students in local examinations were engraved on the stone stelae.
	

	8.
	Visitors are attracted by the stelae carried on the backs of giant tortoises.
	


Exercise 2: Listen and complete the text. (Track 12)


Van Mieu – Quoc Tu Giam is a historical and cultural (1) .................... of Vietnam, which attracts a great number of (2) .................... every year, Van Mieu – Quoc Tu Giam was originally built by the (3) .................... in 1070 in Hanoi. Quoc Tu Giam was considered the first (4) .................... of Vietnam, which was established on the grounds of Van Mieu. (5) .................... used to take place here and the first comers were honored by having their names carved on the (6) .................... These stelae were carried on the backs of (7) .................... , are still standing today and they attract great interest from visitors.


After more than 900 years of existence, Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese (8) ....................  The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals and examinations during (9) .................... times, continue to flourish. Van Mieu – Quoc Tu Giam is a site of national (10) ....................  for Vietnamese people.

KEY +TAPES
Exercise 1: Listen and decide if each statement is true or false or not given. (Track 11)




Van Mieu – Quoc Tu Giam is a famous historical and cultural site in Hanoi. Originally built in 1070 in Ly Dynasty, Van Mieu was representative of Confucian ways of thought and behavior. Six years later, Quoc Tu Giam, the first university of Vietnam, was established on the grounds of Van Mieu. Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country. In 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation. The names, places of birth and achievements of top students in royal examinations were engraved on the stone stelae. These stelae, carried on the backs of giant tortoises, are still standing today and they attract great interest from visitors.

Exercise 2: Listen and complete the text. (Track 12)



Van Mieu – Quoc Tu Giam is a historical and cultural relic of Vietnam, which attracts a great number of visitors every year, Van Mieu – Quoc Tu Giam was originally built by the Ly Dynasty in 1070 in Hanoi. Quoc Tu Giam was considered the first university of Vietnam, which was established on the grounds of Van Mieu. Royal exams used to take place here and the first comers were honored by having their names carved on the stone stelae. These stelae were carried on the backs of giant tortoises, are still standing today and they attract great interest from visitors.



After more than 900 years of existence, Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture. The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals and examinations during feudal times, continue to flourish. Van Mieu – QuocTu Giam is a site of national pride for Vietnamese people.

Exercise 1: Listen and decide if each statement is true or false or not given. (Track 11)


1. T
2. F
3. F
4. NG
5. NG
6. T
7. F
8. T

Exercise 2: Listen and complete the text. (Track 12)


1. relic
2. visitors
3. Ly Dynasty
4. university


5.Royal exams
6. stone stelae
7. giant tortoises
8. architecture


9.feudal
10. pride

KỸ NĂNG NÓI (SPEAKING SKILLS)


Talk about a historical place in your hometown.

You can use the following questions as cues.

•
What is the name and location of the place?

• When was it built?

•
What are its attractions?

• What do people often do when visiting it?

Useful languages:

	Useful vocabulary
	Useful structures

	• Perfume pagoda, Hue Imperial City, Independence Palace, Notre-Dame cathedral

•
under the reign of, 19th century, 60 years ago, French colonial era

•
natural landscape, Meridian Gate, President’s Office, Virgin Mary statue

•
religious festival, going sightseeing, taking pictures, praying
	• ...is located in...

• ...is in..., and it... Many people say that it...

• It actually consists of..., and...

• There are..., and...

• ... are natural beauty, for...

• From...to..., thousands of people come there to...


Complete the notes:

	Structures of the talk
	Your notes

	What is the name and location of the place?
	__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

	When was it built?
	__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

	What are its attractions?
	__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

	What do people often do when visiting it?
	__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________


Now you try!

Give your answer using the following cues. You should speak for 1-2 minutes.

1.
 The Perfume pagoda is located in...

2. Many people say that it...

3.
 It actually consists of..., and...

4.
 ...are natural beauty, for...

5.
 From...to..., thousands of people come there to...

Now you tick!

Did you ...

( answer all the questions in the task?

( give some details to each main point?

( speak slowly and fluently with only some hesitation?

( use vocabulary wide enough to talk about the topic?

( use various sentence structures (simple, compound, complex) accurately?

( pronounce correctly (vowels, consonants, stress, intonation)?

 Let’s compare!

Finally, compare with the sample answer on page 209.

KỸ NĂNG VIẾT (WRITING SKILLS)


I- Complete each of the following sentences using the cues given. You can change the cues and use other words in addition to the cues to complete the sentences.

1.
Thien Mu pagoda/ regard/ as/ symbol/ Hue city.

→ ________________________________________________________

2.
Notre-Dame Cathedral of Saigon/ cathedral/ locate/ downtown/ Ho Chi Minh City.

→ ________________________________________________________

3.
The Temple of Literature/ first/ build/ 1070/ and/ reconstruct/ during/ Tran dynasty.

→ ________________________________________________________

4.
The Perfume pagoda/ huge/ complex/ Buddhist/ temples.

→ ________________________________________________________

5.
Hung/ King/ Temple/ Festival/ hold/ commemoration/ Kinh Duong Vuong.

→ ________________________________________________________

II
- Write an e-mail (60-80 words) to a friend and remind him/ her about preparing for your next trip. 

You can use the following questions as cues:

• Where do you plan to go?

• What should you and your friends bring along?

• Why do you need it?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

KEY CHI TIẾT

B. KỸ NĂNG

KỸ NĂNG ĐỌC (READING SKILLS)


I - Read and decide whether the statements below are TRUE (T) or FALSE (F).

Dịch nghĩa toàn bài:

TRƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM THÀNH PHỐ HUẾ

Dưới triều Hoàng đế Gia Long, cùng với việc xây dựng Văn Miếu (Văn Miếu thành phố Huế) ở kinh đô mới, trường Quốc Tử Giám (Quốc Tử Giám Huế) đã được xây dựng để thay thế trường Quốc Tử Giám thành Thăng Long. Thời kỳ đó, số lượng sĩ tử đang tăng lên mỗi ngày, đòi hỏi sự mở rộng của trường Quốc Tử Giám. Năm 1821, một tòa giảng đường và ba dãy nhà ở cho sĩ tử lưu trú đã được xây dựng thêm. Năm 1825, thêm một dãy 20 gian nhà cũng được bổ sung.

Năm 1908, dưới đời vua Duy Tân, trường Quốc Tử Giám đã được di dời tới địa điểm hiện tại bên trong Tử Cấm Thành. Quốc Tử Giám gồm có tòa Di Luân Đường, nằm ở trung tâm và có hai dãy phòng học ở hai bên. Phía sau trường Quốc Tử Giám là Tân Thơ Viện (Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình) và những gian nhà cũ của các quan Tế Tửu (hiệu trưởng) và Tư Nghiệp (hiệu phó) nằm ở hai bên. Trường Quốc Tử Giám, một di tích lịch sử và văn hóa có những giá trị đặc biệt, là một trong hai cơ sở đào tạo đại học cổ xưa nhất dưới các triều đại quân chủ của đất nước ta.

1.
Đáp án: False

Dịch nghĩa câu hỏi: Trường Quốc Tử Giám thành phố Huế đã được xây dựng theo lệnh của Hoàng đế Minh Mạng.

Giải thích: Thông tin ở câu 1 đoạn 1: “Under the reign of Emperor Gia Long, [...] , an Imperial Academy was built to replace the Imperial Academy in Thang Long.”

2.
Đáp án: True

Dịch nghĩa câu hỏi: Tính đến năm 1826, trường Quốc Tử Giám đã được cải tạo hai lần.

Giải thích: Thông tin ở câu 3 và câu 4 đoạn 1: “In 1821, an auditorium and three rows of houses for student residence were additionally constructed. In 1825, yet another row of 20 apartments were added.”

3.
Đáp án: True

Dịch nghĩa câu hỏi: Đã có các công trình nhà ở, lưu trú dành cho sĩ tử bên trong Trường Quốc Tử Giám.

Giải thích: Thông tin ở câu 3 và câu 4 đoạn 1: “In 1821, an auditorium and three rows of houses for student residence were additionally constructed. In 1825, yet another row of 20 apartments were added.”

4.
Đáp án: True

Dịch nghĩa câu hỏi: Năm 1908, trường đã được di dời tới địa điểm như ngày nay.

Giải thích: Thông tin ở câu 1 đoạn 2: “In 1908, in the reign of Duy Tan, the Imperial Academy was moved to its present-day site in the Forbidden City.”

5.
Đáp án: False

Dịch nghĩa câu hỏi: Trường Quốc Tử Giám của thành phố Huế là cơ sở đào tạo đại học lâu đời nhất ở Việt Nam.

Giải thích: Thông tin ở câu 1 đoạn 1: “[...] , an Imperial Academy was built to replace the Imperial Academy in Thang Long.”

II - Read the passage and fill in the blank ONE or TWO words to complete the statements.

Dịch nghĩa toàn bài:

Trải dài trên diện tích 54.000 mét vuông, khu phức hợp Văn Miếu bao gồm hồ Văn, vườn Giám và năm sân trong. Kiến trúc theo phong cách Việt Nam đích thực của nó giống như những ngôi đền ở Trung Quốc, được đặt trong một trạng thái được bảo tồn hoàn hảo.

Các sân trong đền được bao quanh bằng những bức tường gạch và mỗi bức tường này lại mở ra những bất ngờ cho người yêu thích lịch sử hoặc một người sành về vẻ đẹp và nghệ thuật. Hai sân đầu tiên được trang trí với những khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo tạo dáng trên nền của những cảnh quan hùng vĩ. Khoảng sân thứ ba bao gồm một cái ao lớn được đặt tên là Giếng Thiên Quang. Khoảng sân thứ tư được chú ý bởi tượng Khổng Tử và một ngôi nhà để thực hiện nghi lễ, và cuối cùng, sân thứ năm, nổi tiếng là Thái Học, có một tháp chuông và một cái trống lớn.

1.
Đáp án: sprawls across

Dịch nghĩa câu hỏi: Khu phức hợp Văn Miếu_________diện tích 54.000 mét vuông.

Giải thích: Thông tin có ở câu: “Sprawling across an area of 54,000 square meters, the complex of the Temple of Literature comprises of Van lake, Giam park, and five interior courtyards.”

2.
Đáp án: architecture

Dịch nghĩa câu hỏi: _________phong cách Việt Nam đích thực đưọ’c bảo tồn hoàn hảo.

Giải thích: Thông tin có ở câu: “The authentic Vietnamese style architecture of it resembles the temples in China, set in a perfectly preserved state.”

3.
Đáp án: surprises

Dịch nghĩa câu hỏi: Mỗi sân trong văn miếu mở ra những
_________cho mọi người sành lịch sử về vẻ đẹp và nghệ thuật.

Giải thích: Thông tin có ở câu: “The courtyards in the temple are edged with brick walls and each of these unfolds surprises for every history buff or a connoisseur of beauty and art.”

4.
Đáp án: christened

Dịch nghĩa câu hỏi: Có một cái ao lớn trong sân thứ ba, được__________
là Giếng Thiên Quang.

Giải thích: Thông tin có ở câu: “The third courtyard surrounds a large pond which was christened as the Well of Heavenly Clarity.”

5.
Đáp án: fifth

Dịch nghĩa câu hỏi: Thái Học có tháp chuông và trống lớn ở sân__________.

Giải thích: Thông tin có ở câu: “The fourth courtyard is marked by the statue of Confucius and a house of ceremonies, and finally, the fifth courtyard, famous as Thai Hoc, features a bell tower and a large drum.”

KỸ NĂNG NÓI (SPEAKING SKILLS)


Talk about a historical place in your hometown. 

Dịch nghĩa câu hỏi:

Nói về một địa danh lịch sử ở quê hương bạn.

Bạn có thể sử dụng các câu hỏi sau đây làm gợi ý:

• Tên và địa điểm của địa danh đó là gì?

• Nó đã được xây dựng khi nào?

• Nó có những yếu tố gì hấp dẫn?

• Mọi người thường làm gì khi ghé thăm nó?

Gợi ý trả lời:

MAIN IDEAS (Ý chính)

Historical places (Di tích lịch sử)

- Perfume pagoda (n. phr.) (chùa Hương)

- Independence Palace (n. phr.) (dinh Độc Lập)

- Hue Imperial City (n. phr.) (Kinh thành Huế)

- Notre-Dame cathedral (n. phr.) (nhà Đức Bà)

First built (Được xây lần đầu)

- under the reign of (pre. phr.) (dưới triều đại của)

- 60 years ago (prep. phr.) (60 năm trước)

- in 19th century (prep. phr.) (thế kỷ 19)

- in French colonial era (prep. phr.) (thời Pháp thuộc)

Attractions (Điểm hấp dẫn)

- natural landscape (n. phr.) (cảnh quan tự nhiên)

- President’s Office (n. phr.) (văn phòng Tổng Thống)

- Meridian Gate (n. phr.) (cổng Ngọ Môn)

- Virgin Mary statue (n. phr.) (tượng Đức Mẹ)

Activities (Các hoạt động)

- religious festival (n. phr.) (lễ hội tôn giáo)

- taking pictures (n. phr.) (chụp ảnh)

- going sightseeing (n. phr.) (đi ngắm cảnh)

- praying (n. phr.) (cầu nguyện)

Bài mẫu:

	The Perfume pagoda is located in the Huong Tich mountains, Hanoi. Many people say that it has been there since the reign of King Le Thanh Tong 500 years ago. it actually consists of many small temples, and the main temple is inside the Huong Tich Cave. All the mountain footpaths are natural beauty, for they are surrounded with streams, plants and flowers. Every year, from January to March on the Lunar Calendar, thousands of people come there to join a religious festival and pray for blessing
	Chùa Hương nằm ở dãy núi Hương Tích, Hà Nội. Có nhiều người cho rằng chùa đã có ở đó từ thời Vua Lê Thánh Tông 500 năm về trước. Thực tế thì chùa gồm có rất nhiều chùa nhỏ, và chùa chính thì nằm ở trong Động Hương Tích. Mọi con đường mòn dẫn lên núi đều là những cảnh đẹp tự nhiên, bởi chúng được bao quanh bởi những con suối, cỏ cây và hoa lá. Hàng năm, từ tháng Một tới tháng Ba Âm lịch, hàng ngàn người tới đó để tham gia lễ hội tôn giáo và cầu xin được ban phước lành


KỸ NĂNG VIẾT (WRITING SKILLS)


I - Complete each of the following sentences using the cues given. You can change the cues and use other words in addition to the cues to complete the sentences.

1.
Đáp án: Thien Mu pagoda is regarded as the symbol of Hue city.

Dịch nghĩa: Chùa Thiên Mụ được xem là biểu tượng của thành phố Huế.

2.
Đáp án: Notre-Dame Cathedral of Saigon is a cathedral located in the downtown of Ho Chi Minh city. Dịch nghĩa: Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là một nhà thờ nằm ở khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

3.
Đáp án: The Temple of Literature was first built in 1070 and was reconstructed during the Tran dynasty. 

Dịch nghĩa: Văn Miếu đã được xây dựng lần đầu vào năm 1070 và sau đó được xây dựng lại dưới thời nhà Trần.

4.
Đáp án: The Perfume pagoda is a huge complex of Buddhist temples.

Dịch nghĩa: Chùa Hương là một tổ hợp khổng lồ của các ngôi chùa Phật giáo.

5.
Đáp án: Hung King Temple Festival is held in commemoration of Kinh Duong Vuong.

Dịch nghĩa: Lễ hội Đền Hùng được tổ chức để tưởng nhớ Kinh Dương Vương.

II - Write an email (60 - 80 words) to a friend and remind him/ her about preparing for your next trip.

Dịch nghĩa câu hỏi:

Viết một bức thư điện tử (60-80 từ) gửi tới một người bạn và nhắc anh ấy/ cô ấy chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Bạn có thể sử dụng các câu hỏi sau đây làm gợi ý.

• Bạn sắp sửa tới địa điểm nào?

• Các bạn nên mang theo những gì?

• Tại sao các bạn lại cần nó?

Gợi ý trả lời:

MAIN IDEAS (Ý chính)

Destinations (Điểm đến)

- Hue Imperial City (n. phr.) (Kinh thành Huế)

- Temple of Literature (n.phr) (Văn Miếu)

- Phu Quoc Island (n. phr.) (đảo Phú Quốc)

- Thien Mu pagoda (n. phr.) (chùa Thiên Mụ)

Items (Đồ đạc)

- umbrella (n.) (Ô)

- swimsuit (n.) (đồ bơi)

- camera (n.) (máy ảnh)

- long pants (n.) (quần dài)

Reasons (Lý do)

- rainy (adj.) (có mưa)

- go swimming (đi bơi)

- taking pictures (n. phr.) (chụp ảnh)

- dress code (n. phr.) (quy định trang phục)

Bài mẫu:

	To: huyenthu2289@gmail.com

Subject: Our upcoming trip to Hue

Dear Huyen,

It’s only five days left to our excursion to the Imperial City. Have you prepared anything for it yet? Here are the things that we should definitely bring along.

There are a lot of attractions in the Royal Palace, and they’re great subjects for our photographs. Sadly, since my camera is broken, we only have your camera to rely on. Please remember to take it with you.

Besides, you should also bring your umbrella. As our teacher has said it is always rainy during this time of the year in Hue, so bringing it with us is surely not a bad idea.

Yours,

Ly
	Tới: huyenthu2289@gmail.com

Chủ đề: Chuyến đi sắp tới của chúng ta đến Huế.

Huyền thân mến,

Chỉ còn năm ngày nữa là tới chuyến tham quan của bọn mình tới Hoàng Thành. Bạn đã chuẩn bị được gì chưa? Đây là những thứ chúng ta nhất định phải mang theo.

Có rất nhiều địa điểm thú vị ở Cung điện Hoàng gia, và đó là những nơi tuyệt vời để bọn mình chụp ảnh. Tiếc là, vì cái máy ảnh của mình bị hỏng rồi, nên chúng ta chỉ còn trông chờ vào cái máy của bạn thôi. Làm ơn nhớ mang nó đi cùng nhé.

Ngoài ra, bạn cũng nên mang theo ô nhé. Vì cô giáo bọn mình đã nói là khoảng thời gian này trong năm thì ở Huế lúc nào cũng có mưa, nên mang theo ô chắc chắn là ý tưởng không tồi.

Bạn của bạn,

Ly
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